BỘ CÔNG NGHIỆP 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 43/1999/QĐ-BCN




                                                             Hà Nội, ngày  21  tháng 7  năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 

      Về việc ban hành tạm thời đơn giá dự toán cho công tác đo vẽ
địa chất   tỷ lệ 1:5.000; 1:2.000 và 1:1.000
(Có tính khấu hao tài sản cố định và

không tính khấu hao tài sản cố định)
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01 tháng11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy  Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 204/1998/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tạm thời về lập dự toán, cấp phát, quản lý, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, Thông tư liên tịch Bộ Tài chính-Công nghiệp số 36/1999/TTLT-BTC-BCN ngày 02 tháng 4 năm 1999 ;

Căn cứ  Quyết định số 60/1998/QĐ-BCN ngày 22tháng9 năm1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành hệ số chi phí phục vụ và chi phí gián tiếp, chi phí khấu hao cơ bản của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ  Quyết định số 29/1999/QĐ-BCN ngày 2 tháng6 năm1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành hệ số chi phí phục vụ và chi phí gián tiếp (không có khấu hao cơ bản tài sản cố định) của Bộ Công nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính-Kế toán và Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại công văn số  463CV/ĐCKS -TCKT ngày 23 tháng 6 năm 1999.

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành tạm thời kèm theo Quyết định này:  

1/ Đơn giá dự toán (có tính khấu hao tài sản cố định) cho công tác đo vẽ địa chất tỷ lệ 1:5.000; 1:2.000; 1:1.000 ;

2/ Đơn giá dự toán  (không tính khấu hao tài sản cố định) cho công tác đo vẽ địa chất tỷ lệ 1:5.000; 1:2.000; 1:1.000;

Điều 2: Đơn giá dự toán này làm căn cứ để lập và thẩm tra các dự toán đề án địa chất, lập kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và thanh quyết toán các bước địa chất và đề án địa chất hoàn thành.

1/ Đơn giá dự toán (không tính khấu hao tài sản cố định) áp dụng cho các đơn vị địa chất được cấp vốn bằng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế.

2/ Đơn giá dự toán (có tính khấu hao tài sản cố định) áp dụng cho các hoạt động điều tra, khảo sát, thăm dò tài nguyên khoáng sản thuộc các doanh nghiệp Nhà nước và các hoạt động dịch vụ địa chất khác của các đơn vị sự nghiệp địa chất. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 1999 và thay thế các đơn giá cũ trước đây đã ban hành cho công tác đo vẽ địa chất tỷ lệ 1:5.000; 1:2.000 và 1:1.000.

Điều 4. Giao  Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phối hợp với Viện nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản hướng dẫn sử dụng đơn giá dự toán này. Viện nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản có nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng định mức và đơn giá dự toán trình Bộ ban hành chính thức cho các dạng công tác này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng Vụ chức năng, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Viện trưởng viện nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản và thủ trưởng các đơn vị nêu tại điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
                                                      KT/BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Nơi nhận






Thứ trưởng
- Như điều 5,                                                                   

- Bộ Tài chính,

- Bộ Kế hoạch và đầu tư,

- Bộ LĐTB và XH,

- Ban Vật giá Chính phủ,

- Kho bạc Nhà Nước,                                                              Giã Tấn Dĩnh
- Lưu: VP, TCKT.

- Kho bạc Nhà Nước,

- Lưu:VP,TCKT.
ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN
CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1/5.000; 1/2.000 VÀ 1/1.000

(Có tính khấu hao tài sản cố định)

I- QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đơn giá dự toán cho công tác đo vẽ địa chất tỷ lệ 1/5.000; 1/2.000 và 1/1.000 được sử dụng để lập, thẩm tra dự toán đề án điều tra địa chất, lập kế hoạch ngắn hạn, dài hạn đồng thời để thanh quyết toán khối lượng công việc hoàn thành của các bước đề án, các đề án.

2. Các đơn giá dự toán được xây dựng bằng phương pháp áp giá theo định mức đã ban hành tại quyết định số 396/ĐM-ĐC ngày 01/10/1987. Định mức sản lượng trong phòng tính bằng 100% định mức sản lượng ngoài trời.
2.1. Thành phần công việc ngoài trời:

- Hành trình quan sát địa chất, đi lại nhiều lần ở khu vực có biểu hiện khoáng sản.

- Xác định các vị trí đặt công trình khoan, khai đào, trắc địa, địa vật lý, địa hóa, địa chất thủy văn-địa chất công trình.
- Nghiên cứu các công trình khoan, khai đào.

- Kiểm tra các dị thường địa hóa, địa vật lý, trọng sa khoáng vật

- Kiểm tra công việc lấy mẫu công trình
- Kiểm tra việc đưa công trình từ bản đồ ra thực địa hoặc đưa công trình từ thực địa lên bản đồ.

- Lấy mẫu thạch học, khoáng tướng, vi cổ sinh, bào tử phấn...

- Thành lập các loại bản đồ địa chất, khoáng sản, mặt cắt, bản đồ tài liệu thực tế khu vực nghiên cứu.

- Xác định quy luật phân bố, kích thước thân quặng, hàm lượng quặng.

- Lựa chọn, lập danh sách và yêu cầu cho gia công, phân tích mẫu và gửi mẫu đi phân tích.

- Nghiệm thu công tác thực địa.

2.2. Thành phần công việc trong phòng

- Thu thập bổ sung các tài liệu địa chất khoáng sản của khu vực nghiên cứu.

- Hoàn chỉnh các nhật ký thực địa, bản vẽ, sơ đồ thực địa
- Hoàn chỉnh bản đồ địa chất, khoáng sản, bản đồ tài liệu thực tế và các bản đồ khác.

- Nhận và kiểm tra kết quả phân tích mẫu

- Xử lý kết quả phân tích mẫu và các kết quả đo đạc khác

- Nghiên cứu mẫu thạch học lát mỏng, khoáng tướng, chọn bộ sưu tập mẫu điển hình

- Giải thích kết quả địa hóa, trọng sa khoáng vật, địa vật lý

- Nghiên cứu kết quả thu thập được từ các công trình khoan, khai đào

- Vẽ các mặt cắt và tính trữ lượng khoáng sản
- Viết báo cáo kết quả
- Nghiệm thu văn phòng.

3. Các đơn giá dự toán nêu ở các bảng dưới đây chưa tính đến chi phí vận chuyển từ đơn vị đóng quân đến vùng đề án thi công.
4. Kết cấu các khoản mục chi phí trong đơn giá dự toán bao gồm:
I. Chi phí trực tiếp:


I.1. Lương cấp bậc và các khoản phụ cấp lương


I.1.1. Lương cấp bậc



- Cán bộ kỹ thuật


- Công nhân


I.1.2. Các phụ cấp lương



- Cán bộ kỹ thuật


- Công nhân


I.2. Lương phụ



- Cán bộ kỹ thuật


- Công nhân


I.3. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ


I.4. Vật liệu


I.5. Hao mòn dụng cụ


I.6. Chi phí phục vụ
II. Chi phí gián tiếp

5. Cơ sở xác định các khoản mục chi phí trong đơn giá dự toán:

a- Lương cấp bậc được xác định và tính tóan theo Nghị định số 25/CP, 26/CP ngày 23/5/1993, Nghị định số 06/CP ngày 21/01/1997 của Chính phủ.

b- Các phụ cấp lương được tính theo các thông tư số 16, 17, 18, 19/LĐTBXH-TT ngày 02/6/1993 và thông tư số 448/LĐTBXH-TT 04/2/1994.

c- Lương phụ của cán bộ kỹ thuật được tính bằng 15,5% lương cấp bậc và các phụ cấp lương, lương phụ  của công nhân bằng 12,2% lương cấp bậc và các phụ cấp lương.
d- Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn tính bằng 19% theo quy định hiện hành.

đ- Giá cả vật tư thiết bị được tính tại thời điểm năm 1996

e- Chi phí phục vụ, chi phí gián tiếp tính theo quyết định số 60/1998/QĐ-BCN ngày 22/9/1998 (chi phí phục vụ bằng 0,7 lần lương cấp bậc, chi phí gián tiếp bằng 21,11% chi phí trực tiếp).
6. Đơn giá dự toán cho công tác đo vẽ địa chất tỷ lệ 1/5.000, 1/2.000, 1/1.000 được nêu trong các bảng số 01, 02, 03, 04. Các mức giá này được tính trong điều kiện chưa có phụ cấp lương theo khu vực thi công (theo thông tư số 15/LĐTBXH-TT ngày 02/6/1993) và phụ phí vận chuyển bằng 0. Tùy từng địa điểm thực hiện đề án mà đơn giá dự toán được nhân với hệ số điều chỉnh theo khu vực. Bảng hệ số điều chỉnh được nêu trong các bảng số 05, 06, 07, 08 tương ứng với các bảng giá. Bảng hệ số phụ phí vận chuyển theo khu vực hành chính được nêu trong bảng số 09.
ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN

Cho công tác:

ĐO VẼ ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1/5.000-1/1.000

Ngoài trời, có quan sát phóng xạ

(Có tính khấu hao TSCĐ)
Bảng số: 01





Đơn vị tính: đồng/km2
	TT
	Mức độ phức tạp của

cấu trúc địa chất
	Tỷ lệ

	
	
	1/5.000
	1/2.000
	1/1.000

	1
	Đơn giản (lọai I)
	2.553.597
	8.898.898
	21.752.861

	2
	Trung bình (loại II)
	3.915.515
	11.986.270
	39.155.150

	3
	Phức tạp (loại III)
	5.873.272
	18.353.976
	73.415.906

	4
	Rất phức tạp (loại IV)
	8.390.389
	27.967.964
	117.465.449


Tỷ trọng chi phí dự toán

Lương chính, phụ và phụ cấp+BHXH+BHYT+KPCĐ:
69,47%

Vật tư, vật liệu:






13,50%

Khấu hao:







  3,81%

Chi khác:







13,22%

ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN

Cho công tác:

ĐO VẼ ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1/5.000-1/1.000

Trong phòng, có quan sát phóng xạ

(Có tính khấu hao TSCĐ)
Bảng số: 02





Đơn vị tính: đồng/km2
	TT
	Mức độ phức tạp của

cấu trúc địa chất
	Tỷ lệ

	
	
	1/5.000
	1/2.000
	1/1.000

	1
	Đơn giản (lọai I)
	1.701.274
	5.928.683
	14.492.336

	2
	Trung bình (loại II)
	2.608.620
	7.985.573
	26.086.204

	3
	Phức tạp (loại III)
	3.912.931
	12.227.908
	48.911.633

	4
	Rất phức tạp (loại IV)
	5.589.901
	18.633.003
	78.258.613


Tỷ trọng chi phí dự toán

Lương chính, phụ và phụ cấp+BHXH+BHYT+KPCĐ:
67,53%

Vật tư, vật liệu:






13,63%

Khấu hao:







  4,36%

Chi khác:







14,48%

ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN
Cho công tác:

ĐO VẼ ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1/5.000-1/1.000

Ngoài trời, không quan sát phóng xạ

(Có tính khấu hao TSCĐ)
Bảng số: 03





Đơn vị tính: đồng/km2
	TT
	Mức độ phức tạp của

cấu trúc địa chất
	Tỷ lệ

	
	
	1/5.000
	1/2.000
	1/1.000

	1
	Đơn giản (lọai I)
	2.189.161
	7.628.894
	18.648.408

	2
	Trung bình (loại II)
	3.356.713
	10.275.653
	33.567.134

	3
	Phức tạp (loại III)
	5.035.070
	15.734.594
	62.938.377

	4
	Rất phức tạp (loại IV)
	7.192.957
	23.976.524
	100.701.402


Tỷ trọng chi phí dự toán
Lương chính, phụ và phụ cấp+BHXH+BHYT+KPCĐ:
63,40%

Vật tư, vật liệu:






11,73%

Khấu hao:







  3,56%

Chi khác:







21,31%

ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN

Cho công tác:

ĐO VẼ ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1/5.000-1/1.000

Trong phòng, không quan sát phóng xạ

(Có tính khấu hao TSCĐ)
Bảng số: 04





Đơn vị tính: đồng/km2
	TT
	Mức độ phức tạp của

cấu trúc địa chất
	Tỷ lệ

	
	
	1/5.000
	1/2.000
	1/1.000

	1
	Đơn giản (lọai I)
	1.306.514
	4.553.002
	11.129.560

	2
	Trung bình (loại II)
	2.003.321
	6.132.615
	20.033.208

	3
	Phức tạp (loại III)
	3.004.981
	9.390.566
	37.562.264

	4
	Rất phức tạp (loại IV)
	4.292.830
	14.309.434
	60.099.623


Tỷ trọng chi phí dự toán

Lương chính, phụ và phụ cấp+BHXH+BHYT+KPCĐ:
67,30%

Vật tư, vật liệu:






14,40%

Khấu hao:







  4,20%

Chi khác:







14,10%

BẢNG HỆ SỐ ĐƠN GIÁ THEO VÙNG ĐỀ ÁN
Cho công tác:

ĐO VẼ ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1/5.000, 1/2.000, 1/1.000

Ngoài trời, có quan sát phóng xạ

(Có tính khấu hao TSCĐ)
Bảng số: 05
	Hệ số V/chuyển
	Hệ số khu vực

	
	0
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,7
	1

	0,04
	1,0031
	1,0165
	1,0298
	1,0432
	1,0566
	1,0699
	1,0967
	1,1367

	0,05
	1,0039
	1,0172
	1,0306
	1,0440
	1,0573
	1,0707
	1,0974
	1,1375

	0,06
	1,0047
	1,0180
	1,0314
	1,0447
	1,0581
	1,0715
	1,0982
	1,1383

	0,07
	1,0054
	1,0188
	1,0322
	1,0455
	1,0589
	1,0722
	1,0990
	1,1391

	0,08
	1,0062
	1,0196
	1,0329
	1,0463
	1,0597
	1,0730
	1,0998
	1,1398

	0,09
	1,0070
	1,0203
	1,0337
	1,0471
	1,0604
	1,0738
	1,1005
	1,1406

	0,10
	1,0078
	1,0211
	1,0345
	1,0478
	1,0612
	1,0746
	1,1013
	1,1414

	0,11
	1,0085
	1,0219
	1,0353
	1,0486
	1,0620
	1,0754
	1,1021
	1,1422

	0,12
	1,0093
	1,0227
	1,0360
	1,0494
	1,0628
	1,0761
	1,1029
	1,1429

	0,13
	1,0101
	1,0234
	1,0368
	1,0502
	1,0635
	1,0769
	1,1036
	1,1437

	0,14
	1,0109
	1,0242
	1,0376
	1,0509
	1,0643
	1,0777
	1,1044
	1,1445

	0,15
	1,0116
	1,0250
	1,0384
	1,0517
	1,0651
	1,0785
	1,1052
	1,1453


BẢNG HỆ SỐ ĐƠN GIÁ THEO VÙNG ĐỀ ÁN

Cho công tác:

ĐO VẼ ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1/5.000, 1/2.000, 1/1.000

Trong phòng, có quan sát phóng xạ

(Có tính khấu hao TSCĐ)
Bảng số: 06

	Hệ số V/chuyển
	Hệ số khu vực

	
	0
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,7
	1

	1,04
	1,0024
	1,0175
	1,0327
	1,0478
	1,0629
	1,0780
	1,1083
	1,1537

	1,05
	1,0030
	1,0182
	1,0333
	1,0484
	1,0635
	1,0786
	1,1089
	1,1543

	1,06
	1,0036
	1,0188
	1,0339
	1,0490
	1,0641
	1,0793
	1,1095
	1,1549

	1,07
	1,0042
	1,0194
	1,0345
	1,0496
	1,0647
	1,0799
	1,1101
	1,1555

	1,08
	1,0048
	1,0200
	1,0351
	1,0502
	1,0653
	1,0805
	1,1107
	1,1561

	1,09
	1,0054
	1,0206
	1,0357
	1,0508
	1,0659
	1,0811
	1,1113
	1,1567

	1,10
	1,0061
	1,0212
	1,0363
	1,0514
	1,0666
	1,0817
	1,1119
	1,1573

	1,11
	1,0067
	1,0218
	1,0369
	1,0520
	1,0672
	1,0823
	1,1125
	1,1579

	1,12
	1,0073
	1,0224
	1,0375
	1,0526
	1,0678
	1,0829
	1,1131
	1,1585

	1,13
	1,0079
	1,0230
	1,0381
	1,0532
	1,0684
	1,0835
	1,1137
	1,1591

	1,14
	1,0085
	1,0236
	1,0387
	1,0538
	1,0690
	1,0841
	1,1143
	1,1597

	1,15
	1,0091
	1,0242
	1,0393
	1,0545
	1,0696
	1,0847
	1,1150
	1,1603


BẢNG HỆ SỐ ĐƠN GIÁ THEO VÙNG ĐỀ ÁN

Cho công tác:

ĐO VẼ ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1/5.000, 1/1.000

Ngoài trời, không quan sát phóng xạ

(Có tính khấu hao TSCĐ)
Bảng số: 07

	Hệ số V/chuyển
	Hệ số khu vực

	
	0
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,7
	1

	1,04
	1,0326
	1,0445
	1,0563
	1,0681
	1,0799
	1,0917
	1,1153
	1,1507

	1,05
	1,0333
	1,0451
	1,0569
	1,0687
	1,0805
	1,0923
	1,1160
	1,1514

	1,06
	1,0340
	1,0458
	1,0576
	1,0694
	1,0812
	1,0930
	1,1166
	1,1520

	1,07
	1,0346
	1,0464
	1,0582
	1,0700
	1,0819
	1,0937
	1,1173
	1,1527

	1,08
	1,0353
	1,0471
	1,0589
	1,0707
	1,0825
	1,0943
	1,1179
	1,1534

	1,09
	1,0359
	1,0477
	1,0596
	1,0714
	1,0832
	1,0950
	1,1186
	1,1540

	1,10
	1,0366
	1,0484
	1,0602
	1,0720
	1,0838
	1,0956
	1,1193
	1,1547

	1,11
	1,0373
	1,0491
	1,0609
	1,0727
	1,0845
	1,0963
	1,1199
	1,1553

	1,12
	1,0379
	1,0497
	1,0615
	1,0733
	1,0851
	1,0970
	1,1206
	1,1560

	1,13
	1,0386
	1,0504
	1,0622
	1,0740
	1,0858
	1,0976
	1,1212
	1,1567

	1,14
	1,0392
	1,0510
	1,0629
	1,0747
	1,0865
	1,0983
	1,1219
	1,1573

	1,15
	1,0399
	1,0517
	1,0635
	1,0753
	1,0871
	1,0989
	1,1225
	1,1580


BẢNG HỆ SỐ ĐƠN GIÁ THEO VÙNG ĐỀ ÁN

Cho công tác:

ĐO VẼ ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1/5.000, 1/1.000

Trong phòng, không quan sát phóng xạ

(Có tính khấu hao TSCĐ)
Bảng số: 08
	Hệ số V/chuyển
	Hệ số khu vực

	
	0
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,7
	1

	1,04
	1,0030
	1,0162
	1,0293
	1,0425
	1,0557
	1,0688
	1,0951
	1,1346

	1,05
	1,0038
	1,0169
	1,0301
	1,0432
	1,0564
	1,0696
	1,0959
	1,1354

	1,06
	1,0045
	1,0177
	1,0308
	1,0440
	1,0572
	1,0703
	1,0966
	1,1361

	1,07
	1,0053
	1,0184
	1,0316
	1,0448
	1,0579
	1,0711
	1,0974
	1,1369

	1,08
	1,0060
	1,0192
	1,0323
	1,0455
	1,0587
	1,0718
	1,0981
	1,1376

	1,09
	1,0068
	1,0199
	1,0331
	1,0463
	1,0594
	1,0726
	1,0989
	1,1384

	1,10
	1,0075
	1,0207
	1,0338
	1,0470
	1,0602
	1,0733
	1,0996
	1,1391

	1,11
	1,0083
	1,0214
	1,0346
	1,0478
	1,0609
	1,0741
	1,1004
	1,1399

	1,12
	1,0090
	1,0222
	1,0354
	1,0485
	1,0617
	1,0748
	1,1012
	1,1406

	1,13
	1,0098
	1,0229
	1,0361
	1,0493
	1,0624
	1,0756
	1,1019
	1,1414

	1,14
	1,0105
	1,0237
	1,0369
	1,0500
	1,0632
	1,0763
	1,1027
	1,1421

	1,15
	1,0113
	1,0245
	1,0376
	1,0508
	1,0639
	1,0771
	1,1034
	1,1429


BẢNG HỆ SỐ VẬN CHUYỂN THEO KHU VỰC HÀNH CHÍNH
	TT
	Hệ số
	Khu vực hành chính (tỉnh, thành phố)

	1
	1,04
	Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Nam-Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh

	2
	1,05
	Hải Dương, Hưng Yên, Hà Tây, Bà Rịa-Vũng Tàu

	3
	1,06
	Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Đồng Nai

	4
	1,07
	Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Trị, Bình Định, Bình Thuận, Long An, Tiền Giang

	5
	1,08
	Hòa Bình, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bến Tre, Lâm Đồng, Sông Bé, Tây Ninh

	6
	1,09
	Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Tĩnh, Quảng Bình

	7
	1,10
	Lạng Sơn, Đồng Tháp

	8
	1,11
	Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ

	9
	1,12
	Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Công Tum, Gia Lai, Đắc Lắc

	10
	1,13
	An Giang, Sóc Trăng

	11
	1,14
	Lai Châu, Kiên Giang

	12
	1,15
	Cà Mau, Bạc Liêu


Ghi chú: Các hải đảo chưa xác định được hệ số vận chuyển cho nên chi phí vận chuyển được tính toán trực tiếp dự toán tài chính.
ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN

CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1/5.000; 1/2.000 VÀ 1/1.000

(Không tính khấu hao tài sản cố định)

I- QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đơn giá dự toán cho công tác đo vẽ địa chất tỷ lệ 1/5.000; 1/2.000 và 1/1.000 được sử dụng để lập, thẩm tra dự toán đề án điều tra địa chất, thanh toán khối lượng công việc hoàn thành của các bước đề án, các đề án, đồng thời là cơ sở để lập kế hoạch ngân sách hàng năm của các đơn vị cơ sở.
2. Các đơn giá dự toán được xây dựng bằng phương pháp áp giá theo định mức đã ban hành tại quyết định số 396/ĐM-ĐC ngày 01/10/1987. Định mức sản lượng trong phòng tính bằng 100% định mức sản lượng ngoài trời.

2.1. Thành phần công việc ngoài trời:

- Hành trình quan sát địa chất, đi lại nhiều lần ở khu vực có biểu hiện khoáng sản.

- Xác định các vị trí đặt công trình khoan, khai đào, trắc địa, địa vật lý, địa hóa, địa chất thủy văn-địa chất công trình.

- Nghiên cứu các công trình khoan, khai đào.

- Kiểm tra các dị thường địa hóa, địa vật lý, trọng sa khoáng vật

- Kiểm tra công việc lấy mẫu công trình
- Kiểm tra việc đưa công trình từ bản đồ ra thực địa hoặc đưa công trình từ thực địa lên bản đồ.

- Lấy mẫu thạch học, khoáng tướng, vi cổ sinh, bào tử phấn...

- Thành lập các loại bản đồ địa chất, khoáng sản, mặt cắt, bản đồ tài liệu thực tế khu vực nghiên cứu.

- Xác định quy luật phân bố, kích thước thân quặng, hàm lượng quặng.

- Lựa chọn, lập danh sách và yêu cầu cho gia công, phân tích mẫu và gửi mẫu đi phân tích.

- Nghiệm thu công tác thực địa.

2.2. Thành phần công việc trong phòng

- Thu thập bổ sung các tài liệu địa chất khoáng sản của khu vực nghiên cứu.

- Hoàn chỉnh các nhật ký thực địa, bản vẽ, sơ đồ thực địa

- Hoàn chỉnh bản đồ địa chất, khoáng sản, bản đồ tài liệu thực tế và các bản đồ khác.

- Nhận và kiểm tra kết quả phân tích mẫu

- Xử lý kết quả phân tích mẫu và các kết quả đo đạc khác

- Nghiên cứu mẫu thạch học lát mỏng, khoáng tướng, chọn bộ sưu tập mẫu điển hình

- Giải thích kết quả địa hóa, trọng sa khoáng vật, địa vật lý

- Nghiên cứu kết quả thu thập được từ các công trình khoan, khai đào

- Vẽ các mặt cắt và tính trữ lượng khoáng sản
- Viết báo cáo kết quả
- Nghiệm thu văn phòng.

3. Các đơn giá dự toán nêu ở các bảng dưới đây chưa tính đến chi phí vận chuyển từ đơn vị đóng quân đến vùng đề án thi công.

4. Kết cấu các khoản mục chi phí trong đơn giá dự toán bao gồm:

I. Chi phí trực tiếp:


I.1. Lương cấp bậc và các khoản phụ cấp lương


I.1.1. Lương cấp bậc



- Cán bộ kỹ thuật


- Công nhân


I.1.2. Các phụ cấp lương



- Cán bộ kỹ thuật


- Công nhân


I.2. Lương phụ



- Cán bộ kỹ thuật


- Công nhân


I.3. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ


I.4. Vật liệu


I.5. Hao mòn dụng cụ


I.6. Chi phí phục vụ
II. Chi phí gián tiếp

5. Cơ sở xác định các khoản mục chi phí trong đơn giá dự toán:

a- Lương cấp bậc được xác định và tính toán theo Nghị định số 25/CP, 26/CP ngày 23/5/1993, Nghị định số 06/CP ngày 21/01/1997 của Chính phủ.

b- Các phụ cấp lương được tính theo các thông tư số 16, 17, 18, 19/LĐTBXH-TT ngày 02/6/1993 và thông tư số 448/LĐTBXH-TT 04/2/1994.

c- Lương phụ của cán bộ kỹ thuật được tính bằng 15,5% lương cấp bậc và các phụ cấp lương, lương phụ của công nhân bằng 12,2% lương cấp bậc và các phụ cấp lương.

d- Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn tính bằng 19% theo quy định hiện hành.

đ- Giá cả vật tư thiết bị được tính tại thời điểm năm 1996

e- Chi phí phục vụ, chi phí gián tiếp tính theo quyết định số 29/1999/QĐ-BCN ngày 02/6/1999 (chi phí phục vụ bằng 0,62 lần lương cấp bậc, chi phí gián tiếp bằng 20,49% chi phí trực tiếp).

6. Đơn giá dự toán cho công tác đo vẽ địa chất tỷ lệ 1/5.000, 1/2.000, 1/1.000 được nêu trong các bảng số 01, 02, 03, 04. Các mức giá này được tính trong điều kiện chưa có phụ cấp lương theo khu vực thi công (theo thông tư số 15/LĐTBXH-TT ngày 02/6/1993) và phụ phí vận chuyển bằng 0. Tùy từng địa điểm thực hiện đề án mà đơn giá dự toán được nhân với hệ số điều chỉnh theo khu vực. Bảng hệ số điều chỉnh được nêu trong các bảng số 05, 06, 07, 08 tương ứng với các bảng giá. Bảng hệ số phụ phí vận chuyển theo khu vực hành chính được nêu trong bảng số 09.

ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN

Cho công tác:

ĐO VẼ ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1/5.000-1/1.000

Ngoài trời, có quan sát phóng xạ

(Có tính khấu hao TSCĐ)
Bảng số: 01





Đơn vị tính: đồng/km2
	TT
	Mức độ phức tạp của

cấu trúc địa chất
	Tỷ lệ

	
	
	1/5.000
	1/2.000
	1/1.000

	1
	Đơn giản (lọai I)
	2.474.952
	8.624.831
	21.082.921

	2
	Trung bình (loại II)
	3.794.926
	11.617.120
	37.949.258

	3
	Phức tạp (loại III)
	5.692.389
	17.788.715
	71.154.859

	4
	Rất phức tạp (loại IV)
	8.131.984
	27.106.613
	113.847.774


Tỷ trọng chi phí dự toán

Lương chính, phụ và phụ cấp+BHXH+BHYT+KPCĐ:
70,66%

Vật tư, vật liệu:






13,17%

Khấu hao:







  

Chi khác:







16,17%

ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN

Cho công tác:

ĐO VẼ ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1/5.000-1/1.000

Trong phòng, có quan sát phóng xạ

(Có tính khấu hao TSCĐ)
Bảng số: 02





Đơn vị tính: đồng/km2
	TT
	Mức độ phức tạp của

cấu trúc địa chất
	Tỷ lệ

	
	
	1/5.000
	1/2.000
	1/1.000

	1
	Đơn giản (lọai I)
	1.638.036
	5.708.309
	13.953.644

	2
	Trung bình (loại II)
	2.511.656
	7.688.742
	25.116.558

	3
	Phức tạp (loại III)
	3.767.484
	11.773.387
	47.093.547

	4
	Rất phức tạp (loại IV)
	5.382.120
	17.940.399
	75.349.675


Tỷ trọng chi phí dự toán

Lương chính, phụ và phụ cấp+BHXH+BHYT+KPCĐ:
68,91%

Vật tư, vật liệu:






13,22%

Khấu hao:







  

Chi khác:







17,87%

ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN

Cho công tác:

ĐO VẼ ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1/5.000-1/1.000

Ngoài trời, không quan sát phóng xạ

(Có tính khấu hao TSCĐ)
Bảng số: 03





Đơn vị tính: đồng/km2
	TT
	Mức độ phức tạp của

cấu trúc địa chất
	Tỷ lệ

	
	
	1/5.000
	1/2.000
	1/1.000

	1
	Đơn giản (lọai I)
	2.128.034
	7.415.875
	18.127.695

	2
	Trung bình (loại II)
	3.262.985
	9.988.730
	32.629.851

	3
	Phức tạp (loại III)
	4.894.478
	15.295.243
	61.180.970

	4
	Rất phức tạp (loại IV)
	6.992.111
	23.307.036
	97.889.552


Tỷ trọng chi phí dự toán

Lương chính, phụ và phụ cấp+BHXH+BHYT+KPCĐ:
64,30%

Vật tư, vật liệu:






11,39%

Khấu hao:









Chi khác:







24,31%

ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN

Cho công tác:

ĐO VẼ ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1/5.000-1/1.000

Trong phòng, không quan sát phóng xạ

(Có tính khấu hao TSCĐ)
Bảng số: 04





Đơn vị tính: đồng/km2
	TT
	Mức độ phức tạp của

cấu trúc địa chất
	Tỷ lệ

	
	
	1/5.000
	1/2.000
	1/1.000

	1
	Đơn giản (lọai I)
	1.260.423
	4.392.383
	10.736.937

	2
	Trung bình (loại II)
	1.932.649
	5.916.271
	19.326.486

	3
	Phức tạp (loại III)
	2.898.973
	9.059.290
	36.237.161

	4
	Rất phức tạp (loại IV)
	4.141.390
	13.804.633
	57.979.458


Tỷ trọng chi phí dự toán

Lương chính, phụ và phụ cấp+BHXH+BHYT+KPCĐ:
68,60%

Vật tư, vật liệu:






14,04%

Khấu hao:







  

Chi khác:







17,36%

BẢNG HỆ SỐ ĐƠN GIÁ THEO VÙNG ĐỀ ÁN

Cho công tác:

ĐO VẼ ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1/5.000, 1/1.000

Ngoài trời, có quan sát phóng xạ

(Có tính khấu hao TSCĐ)
Bảng số: 05

	Hệ số V/chuyển
	Hệ số khu vực

	
	0
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,7
	1

	1,04
	1,0032
	1,0169
	1,0307
	1,0444
	1,0581
	1,0719
	1,0993
	1,1405

	1,05
	1,0040
	1,0177
	1,0314
	1,0452
	1,0589
	1,0726
	1,1001
	1,1413

	1,06
	1,0048
	1,0185
	1,0322
	1,0460
	1,0597
	1,0734
	1,1009
	1,1421

	1,07
	1,0056
	1,0193
	1,0330
	1,0468
	1,0605
	1,0742
	1,1017
	1,1429

	1,08
	1,0064
	1,0201
	1,0338
	1,0476
	1,0613
	1,0750
	1,1025
	1,1437

	1,09
	1,0072
	1,0209
	1,0346
	1,0484
	1,0621
	1,0758
	1,1033
	1,1445

	1,10
	1,0080
	1,0217
	1,0354
	1,0492
	1,0629
	1,0766
	1,1041
	1,1453

	1,11
	1,0088
	1,0225
	1,0362
	1,0500
	1,0637
	1,0774
	1,1049
	1,1461

	1,12
	1,0096
	1,0233
	1,0370
	1,0508
	1,0645
	1,0782
	1,1057
	1,1469

	1,13
	1,0104
	1,0241
	1,0378
	1,0516
	1,0653
	1,0790
	1,1065
	1,1477

	1,14
	1,0112
	1,0249
	1,0386
	1,0524
	1,0661
	1,0798
	1,1073
	1,1485

	1,15
	1,0120
	1,0257
	1,0394
	1,0532
	1,0669
	1,0806
	1,1081
	1,1493


BẢNG HỆ SỐ ĐƠN GIÁ THEO VÙNG ĐỀ ÁN

Cho công tác:

ĐO VẼ ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1/5.000, 1/1.000

Trong phòng, có quan sát phóng xạ

(Có tính khấu hao TSCĐ)
Bảng số: 06

	Hệ số V/chuyển
	Hệ số khu vực

	
	0
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,7
	1

	1,04
	1,0025
	1,0181
	1,0338
	1,0494
	1,0651
	1,0807
	1,1120
	1,1589

	1,05
	1,0031
	1,0188
	1,0344
	1,0500
	1,0657
	1,0813
	1,1126
	1,1595

	1,06
	1,0038
	1,0194
	1,0350
	1,0507
	1,0663
	1,0819
	1,1132
	1,1601

	1,07
	1,0044
	1,0200
	1,0357
	1,0513
	1,0669
	1,0826
	1,1138
	1,1608

	1,08
	1,0050
	1,0206
	1,0363
	1,0519
	1,0676
	1,0832
	1,1145
	1,1614

	1,09
	1,0056
	1,0213
	1,0369
	1,0525
	1,0682
	1,0838
	1,1151
	1,1620

	1,10
	1,0063
	1,0219
	1,0375
	1,0532
	1,0688
	1,0844
	1,1157
	1,1626

	1,11
	1,0069
	1,0225
	1,0382
	1,0538
	1,0694
	1,0851
	1,1163
	1,1633

	1,12
	1,0075
	1,0231
	1,0388
	1,0544
	1,0701
	1,0857
	1,1170
	1,1639

	1,13
	1,0081
	1,0238
	1,0394
	1,0551
	1,0707
	1,0863
	1,1176
	1,1645

	1,14
	1,0088
	1,0244
	1,0400
	1,0557
	1,0713
	1,0870
	1,1182
	1,1651

	1,15
	1,0094
	1,0250
	1,0407
	1,0563
	1,0719
	1,0876
	1,1189
	1,1658


BẢNG HỆ SỐ ĐƠN GIÁ THEO VÙNG ĐỀ ÁN

Cho công tác:

ĐO VẼ ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1/5.000, 1/1.000

Ngoài trời, không quan sát phóng xạ

(Có tính khấu hao TSCĐ)
Bảng số: 07

	Hệ số V/chuyển
	Hệ số khu vực

	
	0,000
	0,1000
	0,2000
	0,3000
	0,4000
	0,5000
	0,7000
	1,000

	1,04
	1,0026
	1,0145
	1,0263
	1,0382
	1,0500
	1,0619
	1,0856
	1,1212

	1,05
	1,0033
	1,0151
	1,0270
	1,0388
	1,0507
	1,0625
	1,0863
	1,1218

	1,06
	1,0039
	1,0158
	1,0276
	1,0395
	1,0514
	1,0632
	1,0869
	1,1225

	1,07
	1,0046
	1,0164
	1,0283
	1,0402
	1,0520
	1,0639
	1,0876
	1,1231

	1,08
	1,0052
	1,0171
	1,0290
	1,0408
	1,0527
	1,0645
	1,0882
	1,1238

	1,09
	1,0059
	1,0178
	1,0296
	1,0415
	1,0533
	1,0652
	1,0889
	1,1244

	1,10
	1,0066
	1,0184
	1,0303
	1,0421
	1,0540
	1,0658
	1,0895
	1,1251

	1,11
	1,0072
	1,0191
	1,0309
	1,0428
	1,0546
	1,0665
	1,0902
	1,1258

	1,12
	1,0079
	1,0197
	1,0316
	1,0434
	1,0553
	1,0671
	1,0908
	1,1264

	1,13
	1,0085
	1,0204
	1,0322
	1,0441
	1,0559
	1,0678
	1,0915
	1,1271

	1,14
	1,0092
	1,0210
	1,0329
	1,0447
	1,0566
	1,0685
	1,0922
	1,1277

	1,15
	1,0098
	1,0217
	1,0335
	1,0454
	1,0573
	1,0691
	1,0928
	1,1284


BẢNG HỆ SỐ ĐƠN GIÁ THEO VÙNG ĐỀ ÁN

Cho công tác:

ĐO VẼ ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1/5.000, 1/1.000

Trong phòng, không quan sát phóng xạ

(Có tính khấu hao TSCĐ)
Bảng số: 08

	Hệ số V/chuyển
	Hệ số khu vực

	
	0
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,7
	1

	1,04
	1,0031
	1,0167
	1,0303
	1,0438
	1,0574
	1,0710
	1,0982
	1,1389

	1,05
	1,0039
	1,0175
	1,0310
	1,0446
	1,0582
	1,0718
	1,0989
	1,1397

	1,06
	1,0047
	1,0182
	1,0318
	1,0454
	1,0590
	1,0726
	1,0997
	1,1405

	1,07
	1,0054
	1,0190
	1,0326
	1,0462
	1,0598
	1,0733
	1,1005
	1,1412

	1,08
	1,0062
	1,0198
	1,0334
	1,0470
	1,0605
	1,0741
	1,1013
	1,1420

	1,09
	1,0070
	1,0206
	1,0342
	1,0477
	1,0613
	1,0749
	1,1021
	1,1428

	1,10
	1,0078
	1,0213
	1,0349
	1,0485
	1,0621
	1,0757
	1,1028
	1,1436

	1,11
	1,0085
	1,0221
	1,0357
	1,0493
	1,0629
	1,0764
	1,1036
	1,1444

	1,12
	1,0093
	1,0229
	1,0365
	1,0501
	1,0636
	1,0772
	1,1044
	1,1451

	1,13
	1,0101
	1,0237
	1,0373
	1,0508
	1,0644
	1,0780
	1,1052
	1,1459

	1,14
	1,0109
	1,0245
	1,0380
	1,0516
	1,0652
	1,0788
	1,1059
	1,1467

	1,15
	1,0117
	1,0252
	1,0388
	1,0524
	1,0660
	1,0796
	1,1067
	1,1475


BẢNG HỆ SỐ VẬN CHUYỂN THEO KHU VỰC HÀNH CHÍNH

	TT
	Hệ số
	Khu vực hành chính (tỉnh, thành phố)

	1
	1,04
	Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Nam-Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh

	2
	1,05
	Hải Dương, Hưng Yên, Hà Tây, Bà Rịa-Vũng Tàu

	3
	1,06
	Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Đồng Nai

	4
	1,07
	Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Trị, Bình Định, Bình Thuận, Long An, Tiền Giang

	5
	1,08
	Hòa Bình, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bến Tre, Lâm Đồng, Sông Bé, Tây Ninh

	6
	1,09
	Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Tĩnh, Quảng Bình

	7
	1,10
	Lạng Sơn, Đồng Tháp

	8
	1,11
	Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ

	9
	1,12
	Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Công Tum, Gia Lai, Đắc Lắc

	10
	1,13
	An Giang, Sóc Trăng

	11
	1,14
	Lai Châu, Kiên Giang

	12
	1,15
	Cà Mau, Bạc Liêu


Ghi chú: Các hải đảo chưa xác định được hệ số vận chuyển cho nên chi phí vận chuyển được tính toán trực tiếp dự toán tài chính.
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